		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   	NĂM HỌC:  2019 – 2020
		Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: PHÁP LUẬT 
	Lớp:  18C1… , Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	Đề số 02 

	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 

Câu 1: (4.0 điểm)
Nhận định đúng - sai ? giải thích rõ tại sao ?.  
1. Pháp luật là một trong năm thuộc tính cơ bản của nhà nước. 
1. Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. 
1. Cá nhân từ đủ 15 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội của mình
1. Tòa án nhân dân giữ chức năng tư pháp

Câu 2: Câu 02: (3.0 điểm)
[bookmark: dieu_132]	Hãy phân tích cấu trúc (gồm có 03 bộ phận: giả định, quy định và chế tài) của một quy phạm pháp luật cụ thể như sau: “Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”. Trích khoản 01, Điều 132. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
Câu 3: (3.0 điểm) Bài tập thừa kế:  
Hãy chia di sản thừa kế trong trường hợp sau. Ông A và bà B sống chung với nhau từ năm 1980 có bốn người con chung là C, D, E, F. Vào năm 1990 ông A kết hôn với bà T, và có ba người con chung là H, K, P. Tháng 03 năm 2007 ông A và anh C chết cùng thời điểm do tai nạn máy bay. Vào thời điểm anh C qua đời anh đã có vợ là M và hai con là G và N. Ông A qua đời có để lại di chúc hợp pháp cho anh C 1/2 di sản, và T mỗi người 1/2 di sản. Biết tài sản chung hợp nhất của A và B là 720 triệu đồng, của A và T là 960 triệu đồng. (Hôn nhân của ông A với bà T là hợp pháp) 
Bằng kiến thức đã học anh/chị hãy
a. Xác nhận hàng thừa kế thứ nhất, thời điểm mở thừa kế
b. Xác định di sản thừa kế, giải thích? 
c. Xác nhận chủ thể thừa kế thế vị?
_______Hết_______
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	Nhận định đúng - sai, giải thích:
	3,0

	
	a
	Nhận định trên là đúng
Bởi vì: Căn cứ vào các thuộc tính của Nhà nước, thì pháp luật là một trong năm thuộc tính riêng chỉ nhà nước mới có

	0.5
0.5

	
	b
	Nhận định trên là sai
Bởi vì: căn cứ vào Hiến pháp  năm 2013 thì Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, là cơ quan chấp hành của Quốc hội…
	0.5
0.5

	
	c
	Nhận định trên là đúng
Bởi vì: theo quy định của luật Hình sự thì cá nhân từ đủ 16 tuổi phải chiu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội 
	0.5
0.5

	
	d
	Nhận định trên là đúng
Bởi vì: căn cứ điều 102 Hiến pháp năm 2013 thì TAND được giao giữ chức danh tư pháp.
	

	
2
	
	Hãy phân tích cấu trúc (gồm có 03 bộ phận: giả định, quy định và chế tài) của một quy phạm pháp luật cụ thể như sau
	3.0

	
	a.
	Giả định:  Đây là bộ phận của quy phạm quy định địa điểm thời gian chủ thể, các hoàn cảnh, tình huống có thể xảy ra trong thực tế mà nếu tồn tại chúng thì phải hành động theo quy tắc mà quy phạm đặt ra
“Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng…

	0.5
0,5
0,5

	
	b.
	Quy định: Là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật, vì chính đây là quy tắc xử sự thể hiện ý chí nhà nước mà mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện mà phần giả định đặt ra. 
…tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết,…
	0.5

0.5
0,5

	
	c
	Chế tài: Chế tài là bộ phận của quy phạm pháp luật chỉ ra những biện pháp tác động mà nhà nước sẽ áp dụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng mệnh lệnh của nhà nước đã nêu trong phần quy định của
 quy phạm pháp luật.
… thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”
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	Bài tập thừa kế:
	3.0

	
	a
	Xác nhận hang thừa kế thứ nhất, thời điểm mở thừa kế 
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm (cha, mẹ; vợ chồng và con của người chết) có 08 người là:  C, D, E, F, T, H, K, P 
Tháng 03 năm 2007 ông A chết do tai nạn máy bay

	
0.5
0.5

	
	

b


d
	Tổng di sản thừa kế, giải thích? 
Di sản của ông A với bà B và bà T là:720/2 = 360 và 960/2 = 480. Như vậy tổng di sản của ông A là: 360 triệu VNĐ  + 480 triệu VNĐ =820 triệu VNĐ
di chúc: bà B=bà T=840/4=210 
Bởi vì: tài sản có trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung hợp nhất về nguyên tắc là chia đôi;
Được biết tài sản chung hợp nhất của A và B là 720 triệu đồng, của A và T là 960 triệu đồng
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0.5


	
	
	
	

	
	
	C qua đời anh đã có vợ là M và hai con là G và N 
Thừa kế thế vị: trường hợp con của người để lại di chúc chết trước hoặc cùng thời điểm của người để lại di sản, thì cháu sẽ được hưởng phần di sản mà cha, mẹ cháu được hưởng nếu còn sống
	0.5
0.5

	
	
	TỔNG CỘNG 
	10 ĐIỂM



Ghi chú: Nếu thí sinh có cách giải/ trả lời khác tương đương thì cán bộ chấm thi có thể cân nhắc cho điểm tương đương.
_______Hết_______
        PHỤ TRÁCH BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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